Ngày soạn: 15/12/2021	 
Ngày dạy: 17/12/2021

Tiết 28,29,30
ĐỒNG CHÍ
-Chính Hữu-

A.MỤC TIÊU cÇn ®¹t:
	
	     Gióp häc sinh ôn lại vÎ ®Ñp ch©n thùc, gi¶n dÞ cña t×nh ®ång chÝ, ®ång ®éi vµ h×nh ¶nh ng­êi lÝnh c¸ch m¹ng ®­îc thÓ hiÖn trong bµi th¬.

	
	      RÌn kü n¨ng n¨ng lùc c¶m thô vµ ph©n tÝch c¸c chi tiÕt nghÖ thuËt, c¸c h×nh ¶nh trong mét t¸c phÈm th¬ giµu c¶m høng hiÖn thùc mµ kh«ng thiÕu søc bay bæng, luyện tập viết được đoạn văn cảm nhận được từng khổ thơ của bài thơ.

	
	     Båi d­ìng t×nh c¶m víi anh bé ®éi.


. B.CHUẨN BỊ:
            - GV: Nghiên cứu kiên thức tổng hợp, hệ thống bài tập.
            - H/S: Học bài theo SGK
C.TiÕn tr×nh lªn líp:
          1. Ổn định : 
          2. Ôn tập :    
I/ KIẾN THỨC CƠ BẢN:
1/ Tác giả:
1. Chính Hữu tên khai sinh là Trần Đình Đắc, sinh năm 1926, quê huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
1. Năm 1946, ông gia nhập trung đoàn Thủ đô và hoạt động trong quân đội suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ.
1. Chính Hữu làm thơ từ năm 1947, đề tài chủ yếu là người lính và chiến tranh.
1. Tác phẩm chính: tập thơ “Đầu súng trăng treo” (1966). Thơ ông không nhiều nhưng có những bài đặc sắc, cảm xúc dồn nén, ngôn ngữ và hình ảnh chọn lọc, hàm súc.
1. Bài thơ “Đồng chí” là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất viết về người lính cách mạng của văn học thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 -1954), thể hiện sâu sắc những tình cảm tha thiết của tác giả với những người đồng chí, đồng đội của mình.
2/ Tác phẩm:
a/Hoàn cảnh sáng tác
1. Bài thơ “Đồng chí” được sáng tác vào đầu năm 1948, thời kì kháng chiến chống Pháp. ( Cụ thể : sau khi tác giả cùng đồng đội tham gia chiến đấu trong chiến dịch Việt Bắc (thu đông 1947) của quân và dân ta đánh bại cuộc tiến công quy mô lớn của giặc Pháp lên chiến khu Việt Bắc.)
b/ Mạch cảm xúc và bố cục:
*/Mạch cảm xúc: 
1. Bài thơ theo thể tự do, 20 dòng chia làm 3 đoạn. Cả bài thơ tập trung thể hiện vẻ đẹp và sức mạnh của tình đồng chí, đồng đội nhưng ở mỗi đoạn sức nặng của tư tưởng và cảm xúc được dẫn dắt để dồn tụ vào những dòng thơ gây ấn tượng sâu đậm (các dòng 7, 17 và 20).
1. Sáu dòng đầu có thể xem là sự lý giải về cơ sở của tình đồng chí. Dòng 7 có cấu trúc đặc biệt (chỉ một từ với dấu chấm than) như một phát hiện, một lời khẳng định sự kết tinh tình cảm giữa những người lính.
1. Mười dòng tiếp theo, mạch cảm xúc tiếp tục khơi mở trong những hình ảnh, chi tiết biểu hiện cụ thể, thấm thía tình đồng chí và sức mạnh của tình đồng chí.
1. Ba dòng thơ cuối được tác giả tách ra thành một đoạn kết, đọng lại và ngân rung với hình ảnh đặc sắc “Đầu súng trăng treo” như là một biểu tượng giàu chất thơ về người lính.
*/ Bố cục: “Đồng chí” được viết theo thể thơ tự do, có 20 dòng, chia làm 3 đoạn:
1. 7 câu thơ đầu: Những cơ sở của tình đồng chí.
1. 10 câu thơ tiếp: những biểu hiện và sức mạnh của tình đồng chí
1. 3 câu thơ cuối: chất thơ trong cuộc sống chiến đấu gian khổ của người lính.
c/Khái quát nội dung và nghệ thuật cơ bản
*/Nội dung: 
1. Bài thơ nói về tình đồng chí, đồng đội thắm thiết, sâu nặng của những người lính cách mạng. Đồng thời còn làm hiện lên hình ảnh chân thực, giản dị mà cao đẹp của anh bộ đội cụ Hồ thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp.
*/Nghệ thuật: 
1. Bài thơ sử dụng những chi tiết, hình ảnh, ngôn ngữ giản dị, chân thực, cô đọng và giàu sức biểu cảm.
d/ Giải nghĩa từ:
1. Đồng chí: người có cùng chí hướng, lý tưởng (đồng: cùng; chí: chí hướng). Người cùng trong một đoàn thể chính trị hay một tổ chức cách mạng thường gọi nhau là “đồng chí”. Từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 “đồng chí” trở thành từ xưng hô quen thuộc trong các cơ quan, đoàn thể, đơn vị bộ đội. 
1. Tri kỷ: biết mình (tri: biết, kỷ: mình), đôi tri kỷ là đôi bạn thân thiết (hiểu bạn như hiểu chính mình).
1. Sương muối: sương giá đọng thành những hạt nhỏ trắng xoá như muối trên cây cỏ hay mặt đất. ở miền Bắc nước ta về mùa đông những ngày có sương muối trời rất rét.
1. Nước mặn đồng chua : vùng đất ven biển, nhiễm mặn, có độ chua cao, khó trồng trọt.
e/ Nhan đề: (đồng là cùng; chí là chí hướng) 
- Đồng chí: là chung chí hướng, chung lý tưởng. Người cùng trong một đoàn thể chính trị hay một tổ chức cách mạng thường gọi nhau là “đồng chí”. 
-Từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 “đồng chí” là cách xưng hô quen thuộc trong các cơ quan, đoàn thể cách mạng, đơn vị bộ đội. 
-Tình đồng chí là bản chất cách mạng của tình đồng đội và thể hiện sâu sắc tình đồng đội.
-Chính Hữu đặt tên bài thơ như vậy vì cả bài thơ đều viết về tình đồng chí đồng đội.
II/ PHÂN TÍCH :
1/7 dòng đầu - Cơ sở hình thành tình đồng chí:
1. Tình đồng chí bắt nguồn từ sự tương đồng về hoàn cảnh xuất thân của những người lính: Quê hương anh nước mặn đồng chua/ Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá.
1. “Anh” ra đi từ  vùng “nước mặn, đồng chua”- vùng đất ven biển, nhiễm phèn khó trồng trọt, “tôi” từ miền trung du đất cằn cỗi xác xơ “cày lên sỏi đá”.
1. Tuy hai miền đất xa nhau “đôi người xa lạ” nhưng cùng giống nhau ở cái nghèo và cùng về đây tập hợp lại thành đội quân cách mạng. 
1.  Từ “đôi” trong câu thơ “Anh với tôi đôi người xa lạ” được sử dụng rất đắc địa. Nó cho thấy trong cái xa lạ đã có sự gắn bó chặt chẽ, keo sơn, thắm thiết giữa hai người. 
- Tình đồng chí hình thành từ việc sát cánh bên nhau trong hàng ngũ chiến đấu: “Súng bên súng, đầu sát bên đầu”
1. Họ vốn chẳng quen biết nhau nhưng lí tưởng chung của thời đại đã gắn kết họ lại với nhau trong hàng ngũ quân đội CM. 
1. Hình ảnh “súng” biểu tượng cho nhiệm vụ chiến đấu, “đầu” biểu tượng cho lí tưởng, suy nghĩ. 
1. Phép đối và điệp ngữ (súng, đầu, bên) tạo nên âm điệu khoẻ, chắc, nhấn mạnh sự gắn kết, cùng chung lí tưởng, cùng chung nhiệm vụ.
- Tình đồng chí còn được nảy nở và trở nên bền chặt trong sự chan hoà và chia sẻ mọi gian lao cũng như niềm vui của cuộc đời lính: Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ.
1. Câu thơ cho thấy cái khó khăn, thiếu thốn mà người lính hằng đêm phải đối mặt: đêm rét, chăn không đủ đắp phải “chung chăn”
1.  Nhưng chính trong những gian khổ ấy, giữa họ đã nảy nở tình cảm gắn bó, cảm thông chia sẻ nỗi lòng của nhau để từ đó trở thành “đôi tri kỉ”.
Câu thơ thứ bảy: Rất đặc biệt, độc đáo:
1. Nó chỉ là một từ ghép có hai tiếng “Đồng chí” và dấu chấm cảm “!”
1. Nó nhắc lại nhan đề.
1. Ý nghĩa: Đây là câu thơ quan trọng, biểu hiện chủ đề, linh hồn của bài thơ. 
1. Nó như cái bản lề, nối hai ý thơ, khép mở hai ý thơ. Nó làm nổi rõ một kết luận: những người đồng cảnh, đồng ngũ, đồng nhiệm vụ, đồng chí hướng và đồng cảm (tri kỉ) thì trở thành đồng chí của nhau. Đồng thời, nó mở ra những biểu hiện cụ thể và thấm thía của tình đồng chí thấm thía ở mười câu sau.
1. Nó vang lên như một phát hiện, một lời khẳng định, một tiếng gọi trầm xúc động từ trong tim, lắng đọng trong lòng người về 2 tiếng mới mẻ, thiêng liêng :“Đồng chí”  sau bao kỉ niệm và thời gian gắn bó.
-> như một nốt nhạc làm bừng sáng cả bài thơ, là kết tinh của 1 tình cảm cách mạng mới mẻ chỉ có ở thời đại mới.
1. Với bảy câu tự do, dài ngắn khác nhau, tác giả đã lí giải cụ thể về cơ sở của tình đồng chí.
2/ 10 dòng thơ  tiếp -  Những biểu hiện cảm động của tình đồng chí: 
Đồng chí, trước hết là sự cảm thông sâu xa nỗi lòng của nhau:
1. Người lính đi chiến đấu để lại sau lưng mình những gì thân thương nhất của quê hương: ruộng nương, gian nhà, giếng nước gốc đa...
1. Từ “mặc kệ” 
1. cho thấy thái độ ra đi dứt khoát của người lính. Họ dứt áo ra đi đến những phương trời xa lạ, vào nơi khói lửa, súng đạn nguy hiểm là xuất phát từ những tình cảm lớn lao, những quyết tâm mãnh liệt: ra đi kháng chiến để đánh giặc cứu nước. 
1. Mặt khác từ “mặc kệ” có phần gợi ra chất vui, tếu táo, hóm hỉnh, tình cảm lạc quan cách mạng của người lính. 
1. Nhưng đọc kĩ câu thơ ta vẫn cảm thấy thấy tình yêu, sự gắn bó tha thiết của những người lính với quê hương“Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính”
1. Câu thơ sử dụng nghệ thuật nhân hóa: giếng nước gốc đa mà biết “nhớ”. Cũng có thể xem đây là một hóan dụ  “giếng nước gốc đa” chỉ quê hương và những người thân nơi hậu phương. 
1. Cách nói này tế nhị mà sâu sắc gợi được nỗi nhớ của hậu phương với người ra trận, vừa nói được nỗi nhớ của người lính với quê hương.
1. Tình đồng chí còn là cùng nhau chia sẻ những gian lao, thiếu thốn của cuộc đời người lính.
1. Những gian lao, thiếu thốn trong cuộc sống của người lính những năm kháng chiến chống Pháp hiện lên thật cụ thể, chân thực: áo rách, quần vá, chân không giày...
1. Đặc biệt họ còn cùng chịu sự hành hạ của những cơn sốt rét- căn bệnh phổ biến của những người lính sống trong hoàn cảnh núi rừng gian khổ. 
1. Nhưng ngay trong hoàn cảnh đó vẫn sáng lên tinh thần lạc quan của những người lính “Miệng cười buốt giá”- nụ cười bừng lên, sáng lên trong gió rét, trong sương muối, trong gian khổ. 
1. Tình đồng chí còn là sự đoàn kết “tay nắm lấy bàn tay”. Đây là sự cảm thông chia sẻ, là lời động viên, là tất cả tình đồng chí lớn lao và thấm thía. Chính tình cảm ấy đã tạo nên sức mạnh sưởi ấm, nâng đỡ những người lính vượt qua thử thách khốc liệt của cuộc chiến.
1. Đoạn thơ đã khắc hoạ biểu hiện tình đồng chí của những người lính thật cụ thể, gần gũi mà tiêu biểu và thấm thía.
3/Ba dòng cuối: Ba dòng thơ cuối bài thơ là biểu tượng đẹp nhất, giàu chất thơ nhất về tình đồng chí, đồng đội cao đẹp.
1. Bài thơ kết thúc bằng hình ảnh rất đặc sắc:
“Đêm nay rừng hoang sương muối
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
Đầu súng trăng treo”.
1. Hai câu đầu: 
1. Trên cái nền hùng vĩ và khắc nghiệt của thiên nhiên, trong cảnh: “rừng hoang sương muối”  nhưng những người lính vẫn đứng cạnh bên nhau, im lặng phục kích chờ giặc tới.
1. Từ “chờ” khắc họa được tư thế chủ động, sẵn sàng chiến đấu của họ.
1. Hai từ “cạnh bên” đi liền với nhau đã nhấn mạnh sự kề vai sát cánh của những người lính làm mờ đi cái gian khổ ác liệt của cuộc chiến, tạo nên tư thế thành đồng vách sắt trước quân thù, khiến ta cảm nhận giây phút người lính bên nhau như dài hơn, thiêng liêng hơn.
1. Hai câu thơ đối lập nhau thật chỉnh giữa khung cảnh lạnh lẽo và tình người ấm áp. Tất cả  ngợi  ca tình đồng chí gắn bó keo sơn đồng thời  tạo sức mạnh giúp người lính vượt lên tất cả sự khắc nghiệt của thời tiết. Tình đồng chí đã sưởi ấm lòng các anh giữa rừng hoang sương muối buốt giá.
1. Hình ảnh “Đầu súng trăng treo” là hình ảnh độc đáo, bất ngờ, là điểm sáng của toàn bài thơ. 
1. Đây là hình ảnh có thật trong cảm giác, được nhận ra từ những đêm hành quân, phục kích chờ giặc. Những lúc ấy, giữa rừng khuya, người lính còn có thêm một người bạn là trăng. Trăng treo trên nền trời, nhìn lên ngỡ là trăng treo trên đầu ngọn súng.
1. Hình ảnh này gợi bao liên tưởng phong phú: súng là hình ảnh của chiến tranh, trăng là hình ảnh của cuộc sống thanh bình. Sự hòa quyện giữ súng và trăng vừa toát lên vẻ đẹp tâm hồn người lính và tình đồng chí của họ vừa khẳng định ý nghĩa cao cả của cuộc chiến đấu mà những người lính tham gia: họ cầm súng là để bảo vệ sự bình yên cho đất nước, bảo vệ vầng trăng hòa bình.
1.  Súng và trăng là gần và xa, là chiến sĩ và thi sĩ, là thực tại và mơ mộng. Tất cả đã hoà quyện, bổ sung cho nhau trong cuộc đời người lính cách mạng.
1. Câu thơ như nhãn tự của cả bài, vừa mang tính hiện thực vừa mang sắc thái lãng mạn, là một biểu tượng cao đẹp của tình đồng chí thân thiết.
1. Chỉ bằng ba câu thơ thôi nhưng tác giả đã phác họa nên một bức tượng đài sừng sững về người lính– biểu tượng đẹp đẽ giàu chất thơ của tình đồng chí, đồng đội.
4/Nghệ thuật:
1. Ngôn ngữ thơ cô đọng hình ảnh chân thực, gợi tả, có sức khái quát cao nhằm diễn tả cụ thể quá trình phát triển của một tình cảm cách mạng thiêng liêng: Tình đồng chí - một tình cảm chân thực không phô trương mà lại vô cùng lãng mạn và thi vị.
1. Giọng thơ sâu lắng, xúc động như một lời tâm tình, tha thiết.
1. Bài thơ đã đánh dấu một bước ngoặt mới cho khuynh hướng sáng tác của thơ ca kháng chiến.
1. Đặc biệt là cách xây dựng hình tượng người chiến sĩ cách mạng, anh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

II. LUY ỆN KỸ NĂNG LÀM BÀI TẬP.
Bài tập 1: Theo em, vì sao tác giả đặt tên cho bài thơ về tình đồng đội của những người lính là “Đồng chí”?
- Đó là tên một tình cảm mới, đặc biệt xuất hiện và phổ biến trong những năm cách mạng và kháng chiến. 
- Đó là cách xưng hô phổ biến của những người lính, công nhân, cán bộ từ sau Cách mạng.
-  Đó là biểu tượng của tình cảm cách mạng, của con người cách mạng trong thời đại mới. 
Bài tập 1:  Viết một đoạn văn  nêu cảm nhận của em về khổ thơ cuối trong bài thơ " Đồng chí" của Chính Hữu.
                          "Đêm nay rừng hoang sương muối
                                       Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
                            Đầu súng trăng treo."
Gợi ý 
- Cảnh thực của núi rừng trong thời chiến khốc liệt hiện lên qua các hình ảnh : rừng hoang, sương muối. Người lính vẫn sát cánh cùng đồng đội : đứng cạnh bên nhau, mai phục chờ giặc.
-  Hình ảnh "Đầu súng trăng treo" vừa có ý nghĩa tả thực, vừa có tính biểu trưng của tình đồng đội và tâm hồn bay bổng lãng mạn của người chiến sĩ. Phút giây xuất thần ấy làm tâm hồn người lính lạc quan thêm tin tưởng vào cuộc chiến đấu và mơ ước đến tương lai hoà bình. Chất thép và chất tình hoà quện trong tâm tưởng đột phá thành hình tượng thơ đầy sáng tạo của Chính Hữu.
  Bài tập 3: Tình đồng chí cao quý của các anh bộ đội thời kháng chiến chống Pháp qua bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu.   
   a- Mở bài:
   - Giới thiệu về tác giả và hoàn cảnh ra đời của bài thơ.
   - Nêu nhận xét chung về bài thơ (như đề bài đã nêu)
   b- Thân bài:
   * Cơ sở hình thành tình đồng chí:
   - Xuất thân nghèo khổ: Nước mặn đồng chua, đất cày lên sỏi đá
   - Chung lí tưởng chiến đấu: Súng bên súng, đầu sát bên đầu
   - Chia sẻ mọi gian lao cũng như niềm vui, họ nhập lại trong một đội ngũ gắn bó keo sơn: nước mặn, đất sỏi đá (người vùng biển, kẻ vùng trung du), đôi người xa lạ, chẳng hẹn quen nhau, rồi đến đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ.
   - Kết thúc đoạn là dòng thơ chỉ có một từ : Đồng chí!
(một nốt nhấn, một sự kết tinh cảm xúc).
   * Biểu hiện của tình đồng chí:
   - Họ cảm thông chia sẻ tâm tư, nỗi nhớ quê: nhớ ruộng nương, lo cảnh nhà gieo neo (ruộng nương… gửi bạn, gian nhà không … lung lay), từ “mặc kệ” chỉ là cách nói có vẻ phớt đời, về tình cảm phải hiểu ngược lại), giọng điệu, hình ảnh của ca dao (bến nước, gốc đa) làm cho lời thơ càng thêm thắm thiết.
   - Cùng chia sẻ những gian lao thiếu thốn, những cơn sốt rét rừng nguy hiểm: những chi tiết đời thường trở thành thơ (tôi với anh biết từng cơn ớn lạnh,…) ; từng cặp chi tiết thơ sóng đôi như hai đồng chí bên nhau : áo anh rách vai / quần tôi có vài mảnh vá ; miệng cười buốt giá / chân không giày ; tay nắm / bàn tay.
   - Kết đoạn cũng quy tụ cảm xúc vào một câu : Thương nhau tay nắm lấy bàn tay (tình đồng chí truyền hơi ấm cho đồng đội, vượt qua bao gian lao)
   * Biểu tượng của tình đồng chí:
   - Cảnh chờ giặc căng thẳng, rét buốt : đêm, rừng hoang, sương muối.
  - Họ càng sát bên nhau vì chung chiến hào, chung nhiệm vụ chiến đấu : chờ giặc.
   - Cuối đoạn mà cũng là cuối bài cảm xúc lại được kết tinh trong câu thơ rất đẹp : Đầu súng trăng treo (như bức tượng đài người lính, hình ảnh đẹp nhất, cao quý nhất của tình đồng chí, cách biểu hiện thật độc đáo, vừa lãng mạn vừa hiện thực, vừa là tinh thần chiến sĩ vừa là tâm hồn thi sĩ)
   c- Kết bài :
   - Đề tài về người lính của Chính Hữu được biểu hiện một cách cảm động, sâu lắng nhờ sự khai thác chất thơ từ những cái bình dị của đời thường. Đây là một sự cách tân so với thơ thời đó viết về người lính.
   - Viết về bộ đội mà không tiếng súng nhưng tình cảm của người lính, sự hi sinh của người lính vẫn cao cả, hào hùng.
Bài tập 4: Hãy chép 7 câu thơ đầu  và nhận xét về cấu trúc của câu thơ thứ 7 trong bài thơ " Đồng chí" của Chính Hữu.
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